
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
3B đường khu dân cư Nội Hoá, khu phố Nội Hoá 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

06/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KĨ THUẬT & THƯƠNG MẠI KIM TÀI MASTERY

3703101568

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, quả (không hoạt động tại trụ sở); Bán 
buôn thực phẩm chức năng

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn vật tư, phụ tùng máy móc thiết bị hàng hải, 
thiết bị ngành công nghiệp, ngành dầu khí. Bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

4659

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
( trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG)

4661

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn vật liệu chèn lót, ngăn cách hàng cho tàu 
thủy. Bán buôn đồ mỹ nghệ, gỗ công nghiệp, dược liệu

4669

9. Dịch vụ đóng gói 8292

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

11. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư ( trừ tư vấn tài chính, kế 
toán)

6619

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KĨ THUẬT & THƯƠNG MẠI 
KIM TÀI MASTERY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KTM ENGINEERING & COMMERCIAL 
LIMITED LIABILITY COMPANY 
Tên công ty viết tắt: KTM E&C L.L.C.

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0367.576.252
Email:

Fax:
Website:
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12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản ( trừ tư vấn 
pháp lý)

6820

13. Quảng cáo 7310

14. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Môi giới thương mại

7490

15. Cho thuê xe có động cơ 7710

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác (trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, 
dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể 
thao và tiền kim khí 

4719

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

20. Vận tải hàng hóa đường sắt
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa đường sắt

4912

21. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
(trừ vận tải bằng xe buýt)

4931

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

23. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012(Chính)

24. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

25. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

26. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa kho ngoại quan, kho đông lạnh và 
kho khác ( trừ kinh doanh kho bãi)

5210

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Dịch vụ lai dắt, đưa tàu vào bến. Vệ sinh tàu biển, cứu 
hộ trên biển; Dịch vụ dọn dẹp, đánh cặn tàu thủy;; Dịch vụ 
cảng và bến cảng

5222

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan; Dịch vụ giao 
nhận hàng hóa; Dịch vụ gửi hàng, thu, phát chứng từ vận tải và 
vận đơn; Dịch vụ môi giới thuê tàu thuyền. Dịch vụ đại lý, 
giao nhận vận chuyển, Logistics. Hoạt động của các đại lý vận 
tải hàng hóa đường biển và hàng không, đường bộ, đường sắt. 
Đại lý công-te-nơ (container). Kiểm đếm hàng hóa. Kinh 
doanh vận tải đa phương thức

5229

29. Bưu chính
Chi tiết: Bưu chính trong phạm vi nội địa

5310
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6.300.000.000 VNĐ

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê vật tư, phụ tùng máy móc thiết bị hàng hải, 
thiết bị ngành công-nông nghiệp, ngành dầu khí. Cho thuê tàu, 
thuyền, sà lan. Cho thuê phương tiện, thiết bị chuyên dùng để 
bốc xếp, bảo quản và vận chuyển hàng hoá

7730

31. Đóng tàu và cấu kiện nổi
(không hoạt động tại trụ sở)

3011

32. Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí
(không hoạt động tại trụ sở)

3012

33. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

34. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng tàu biển, thuyền, xà lan, ca nô

3315

35. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

36. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
(không hoạt động tại trụ sở)

3900

37. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

38. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079098005179

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 2207/1A, tổ 6, khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 3B đường khu dân cư Nội Hoá, khu phố Nội Hoá 2, Phường Bình An, 
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

NGUYỄN THÁI KHIÊM Nam
03/06/1998 Kinh Việt Nam

16/09/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       079302016804
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 25/6 đường 10, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 3B đường khu dân cư Nội Hoá, khu phố Nội Hoá 2, Phường Bình An, 
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ THANH TRANG Nữ

12/11/2002 Kinh Việt Nam

20/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 06/01/2023 đến ngày 05/02/2023


